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           Câu 1: ( 2 điểm ) Trình bày về đèn đốt tim (đèn sợi đốt)?
a) Cấu tạo.
b) Nguyên lý làm việc.
 Câu 2: ( 2 điểm) Trình bày các phương pháp mở máy của động cơ không đồng bộ một pha?
a) Động cơ không đồng bộ một pha có cuộn khởi động.
b) Động cơ không đồng bộ một pha dùng tụ làm việc.
Câu 3: ( 3 điểm) Hãy trình bày cách mắc mạch 3 pha hình sao?
	Câu 4: ( 3 điểm ) Trình bày cấu tạo máy phát điện một chiều?
a) Rotor.
b) Cổ góp và chổi điện.
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NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	2.0

	
	a
	Đèn có tim được cấu tạo bao gồm một bóng thủy tinh, bên trong là dây điện trở rất mảnh bằng kim loai vôn fram. 
Dây điện trở treo trên giá đỡ và hai đầu dây được nối đến hai chấu tiếp điện ở chân đèn. 
Để tránh cho sợi tóc không bị đốt cháy do tác dụng của oxi, bóng đèn được rút chân không và cho vào chất khí hiếm: argon, kryton và khí ni trơ.
	0.25

0.25


0.5

	
	b
	Khi có dòng điện qua đèn, do tác dụng nhiệt, sợi dây điện trở bị nung đỏ đạt nhiệt độ khoảng 2600 độ C, đèn phát sáng. 
Ánh sáng phát gần giống ánh sáng tự nhiên. 
Loại đèn này có hiệu suất thấp, tuổi thọ của đèn thấp khoảng 1000 giờ và dễ hỏng khi bị rung chuyển.
	0.25

0.25
0.5

	2
	
	
	2.0

	
	a.
	Động cơ khởi động được là nhờ sự lệch pha giữa dây quấn cuộn chạy và cuộn đề. Khi ta cho dòng điện xoay chiều vào động cơ, khóa K nối tắt. Lúc đầu cả 2 cuộn chạy và cuộn đề đều có điện, khi vận tốc đạt tới 75% vận tốc định mức thì khóa K được cắt ra khỏi mạch điện, chỉ còn cuộn chạy làm việc. Động cơ loại này thường có công suất nhỏ.


	0.5











0.5

	
	b.
	Tụ điện mắc nối tiếp cuộn đề, sau khi động cơ khởi động, tụ điện và cuộn đề vẫn có điện làm việc cùng với cuộn chạy. Dạng này có kết cấu đơn giản, đặc tính làm việc tốt, mô men khởi động nhỏ, thường dùng cho các loại quạt bàn, quạt trần, block máy lạnh…


	0.5




0.5

	3
	
	
	3.0

	
	
	Ba điểm cuối XYZ, nối với nhau thành điểm trung tính 0.
Dây dẫn nối với các điểm đầu A, B, C gọi là dây pha.
Dây dẫn nối với điểm trung tính 0 gọi là dây trung tính.
Mạch gồm ba dây pha và dây trung tính gọi là mạch ba pha bốn dây.
Dòng điện đi trong cuộn dây pha gọi là dòng điện pha.
Dòng điện đi trên các dây pha gọi là dòng điện dây.
Điên áp ở hai đầu cuộn dây pha (giữa dây pha và dây trung tính) gọi là điện áp pha
Điên áp ở hai đầu hai dây pha g ọi là điện áp dây. 


	0.25

0.25
0.25
0.25
0.25

0.25
0.25
0.25




1.0

	4
	
	
	3.0

	
	a
	Rôtor của máy phát điện một chiều còn gọi là phần ứng, gồm lõi thép và dây quấn ứng. 
Lõi thép hình trụ, làm bằng các lá thép kỹ thuật điện dày 0.5mm, phủ sơn cách điện ghép lại. 
Các lá thép được dập có lỗ thông gió và rãnh để đặt dây quấn phần ứng. 
Mỗi phần tử của dây quấn phần ứng có nhiều vòng dây, hai đầu nối với hai phiến góp, hai cạnh tác dụng của phần tử dây quấn đặt trong hai rãnh dưới hai cực khác tên.
	0.5

0.5

0.5

0.5

	
	b
	Cổ góp gồm nhiều phiến góp bằng đồng được ghép cách điện, có dạng hình trụ, lắp ở đầu rôtor. Các đầu dây của phần tử nối với phiến góp.
Chổi điện (chổi than) làm bằng than graphit. Các chổi tỳ chặt lên cổ góp nhờ lò xo và giá chổi điện gắn trên nắp máy.
	0.5


0.5


_______Hết_______
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